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C. CÂU HỎI ÔN TẬP 
1/ Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
Câu 1: Việt Nam nằm ở
     A. phía đông nam của châu Á.	     B. giữa bán đảo Đông Dương.
     C. vùng tây Thái Bình Dương.	     D. phía đông nam Biển Đông.
Câu 2: Nước ta không nằm ở vị trí
     A. tiếp giáp với Biển Đông.	     B. thuộc khu vực múi giờ số 0.
     C. trong vùng có nhiều loại thiên tai.	     D. thuộc vùng nhiệt đới bán cầu Bắc.
Câu 3: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có
     A. sinh vật xanh tốt.	     B. nền nhiệt độ cao.	     C. nhiều khoáng sản.	     D. lượng mưa nhiều.
Câu 4: Cho biểu đồ:
[image: Ảnh có chứa ảnh chụp màn hình, đen và trắng, màu đen, hàng

Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
GDP CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ MA-LAI-XI-A NĂM 2015 VÀ 2020
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê ASEAN 2021, https://www.aseanstats.org)
A. GDP năm 2020 so với năm 2015 Ma-lai-xi-a tăng nhiều hơn In-đô-nê-xi-a.	     
B. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh hơn Ma-lai-xi-a trong năm 2020 so với năm 2015.
C. GDP năm 2020 so với năm 2015, Ma-lai-xi-a tăng và In-đô-nê-xi-a giảm.	     
D. Ma-lai-xi-a có GDP năm 2020 so với năm 2015 tăng gấp hơn 5 lần In-đô-nê-xi-a.
Câu 5: Xuất khẩu của nước ta hiện nay tăng trưởng mạnh chủ yếu do
     A. mở rộng giao thương, liên kết các nước.	     B. đổi mới sản xuất, có nhiều thành phần.
     C. phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế sâu.	     D. tăng cường đầu tư, tạo nhiều hàng hóa.
Câu 6: Khách du lịch quốc tế đến nước ta hiện nay nhiều chủ yếu do
     A. người dân hiếu khách, môi trường thân thiện.	     B. hội nhập toàn cầu sâu rộng, kinh tế phát triển.
     C. sản phẩm du lịch hấp dẫn, chính sách đổi mới.	     D. dịch vụ thuận tiện, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.
Câu 7: Hoạt động nội thương của nước ta có nhiều chuyển biến tích cực chủ yếu do
     A. mức sống tăng, công nghệ phát triển, lao động đông đảo.
     B. sản xuất phát triển, mức sống tăng, chính sách đổi mới.
     C. chính sách thay đổi, dân số tăng nhanh, thị trường rộng.
     D. hàng hóa đa dạng, dân số tăng, nhu cầu ngày càng lớn.
Câu 8: Thế mạnh để Bắc Trung Bộ phát triển lâm nghiệp là
     A. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	     B. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
     C. có một số nguồn nước khoáng.	     D. có mật độ sông ngòi khá cao.
Câu 9: Thuận lợi để Bắc Trung Bộ phát triển công nghiệp sản xuất đồ uống là
     A. rừng tự nhiên có diện tích lớn.	     B. có mật độ sông ngòi khá cao.
     C. có một số nguồn nước khoáng.	     D. vùng biển rộng, giàu nguồn lợi.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng về điều kiện kinh tế – xã hội của Đông Nam Bộ?
     A. Số lao động có trình độ và chuyên môn chiếm tỷ lệ cao.
     B. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.
     C. Dân số đông, lực lượng lao động dồi dào và năng động.
     D. Có số lượng thành phố đứng đầu trong các vùng kinh tế.
Câu 11: Công nghiệp của Đông Nam Bộ không phải có
     A. sự phát triển đồng đều ở các địa phương.	     B. nhiều trung tâm quy mô lớn của cả nước.
     C. tỉ trọng cao trong cơ cấu GRDP của vùng.	     D. cơ cấu ngành chuyển dịch hướng hiện đại.
Câu 12: Hoạt động khai thác khoáng sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ cần chú ý đến
     A. ứng dụng khoa học và công nghệ, sản xuất tập trung.
     B. những thay đổi của môi trường và vấn đề tái định cư.
     C. môi trường nước, không khí, suy giảm diện tích rừng.
     D. việc gắn với chế biến, phát triển theo hướng hàng hóa.
Câu 13: Hoạt động khai thác thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ cần chú ý đến
     A. ứng dụng khoa học và công nghệ, sản xuất tập trung.
     B. những thay đổi của môi trường và vấn đề tái định cư.
     C. môi trường nước, không khí, suy giảm diện tích rừng.
     D. việc gắn với chế biến, phát triển theo hướng hàng hóa.
Câu 14: Định hướng phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng không phải là
     A. Chủ trọng sự đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá.	     B. Tăng liên kết nội vùng, giảm thấp liên vùng.
     C. Tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.	     D. Thúc đẩy công nghệ cao, phát triển bền vững.
Câu 15: Dịch vụ của Đồng bằng sông Hồng
     A. Có tỉ trọng lớn nhất trong GRDP, cơ cấu đa dạng.
     B. Hiện đại hoá, thu hút rất nhiều đầu tư nước ngoài.
     C. Phát triển mạnh thương mại, ít đầu tư vào du lịch.
     D. Phát triển đồng đều ở các tỉnh, có các ngành mới.
Câu 16: Thế mạnh đối với phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
     A. vùng biển rộng giàu có nguồn lợi thủy sản, có ngư trường lớn.
     B. bờ biển dài có nhiều vũng vịnh, gần tuyến đường biển quốc tế.
     C. có các đảo ở ven bờ, nhiều bãi biển đẹp và vịnh biển nổi tiếng.
     D. có tiềm năng về dầu khí, điều kiện thuận lợi để sản xuất muối.
Câu 17: Thuận lợi về điều kiện kinh tế - xã hội của Duyên hải Nam Trung Bộ không phải là
     A. cơ cấu dân số trẻ và nguồn lao động dồi dào.	     B. cơ sở hạ tầng hoàn thiện và trình độ hiện đại.
     C. lao động cần cù và chất lượng ngày càng tăng.	     D. khoa học công nghệ ngày càng áp dụng nhiều.
Câu 18: Ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên không phải là
     A. Phát triển giao thông, thuỷ sản, thuỷ lợi, du lịch.
     B. Cung cấp nguồn điện thúc đẩy kinh tế phát triển.
     C. Điều tiết nước và góp phần giữ mực nước ngầm.
     D. Tạo nhiều việc làm, thay đổi cảnh quan miền núi.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng về hoạt động lâm nghiệp và bảo vệ rừng ở Tây Nguyên?
     A. Đẩy mạnh trồng rừng, tăng khai thác gỗ ở rừng tự nhiên.
     B. Nâng cao chất lượng rừng, chống khai thác rừng bừa bãi.
     C. Khai thác hợp lý, thực hiện chính sách giao đất, giao rừng.
     D. Tăng cường phòng chống cháy rừng, chống nạn phá rừng.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng về khai thác bô xít ở vùng Tây Nguyên?
     A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.	  B. Phát triển hoàn toàn dựa vào đầu tư nước ngoài.
     C. Tập trung nhiều ở tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.	   D. Việc khai thác luôn quan tâm bảo vệ môi trường.
2/ Trắc nghiệm đúng/sai
Câu 1. Cho thông tin: 
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản của Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu GRDP của vùng (4,7%, năm 2021) nhưng là ngành có vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững của vùng. Ngành đã ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến sản phẩm, hình thành được một số vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (vùng sản xuất rau và hoa, sản xuất cây ăn quả xuất khẩu, chăn nuôi lợn, nuôi tôm...).
     a) Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng đầu của cả nước, có mức độ tập trung hoá sản xuất và trình độ thâm canh cao.
     b) Đông Nam Bộ là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn của cả nước, trong đó, Đồng Nai là tỉnh có diện tích lớn nhất với nhiều loại cây ăn quả khác nhau.
     c) Hoạt động trồng rừng ở Đông Nam Bộ được chú trọng phát triển, diện tích rừng trồng hiện nay lớn hơn diện tích rừng tự nhiên.
     d) Ở Đông Nam Bộ, khai thác thuỷ sản chủ yếu tập trung ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nuôi trồng thuỷ sản phân bố chủ yếu ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 2.  Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2010-2021
(Đơn vị: triệu tấn)
	 Năm 
	2010
	2015
	2021

	 Sản lượng thuỷ sản 
	2010
	2015
	2021

	 Nuôi trồng 
	1,96
	2,48
	3,41

	 Đánh bắt 
	1,02
	1,29
	1,50


 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
     a) So với năm 2010, tốc độ tăng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng năm 2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn tốc độ tăng sản lượng thuỷ sản đánh bắt.
     b) Biến đổi khí hậu không có tác động trực tiếp đến nuôi trồng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.
     c) Tất cả các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã xây dựng hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại và đồng bộ.
     d) Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010 - 2021 là biểu đồ cột.
Câu 3.  Cho thông tin sau:
Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Về tài nguyên du lịch tự nhiên, nổi bật với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc và có tính kết nối liên vùng, vùng biển rộng lớn với nhiều đảo, quần đảo có giá trị cho phát triển du lịch, nhiều hệ sinh thái đa dạng, độc đáo để phát triển du lịch. Về tài nguyên du lịch văn hoá, có di tích lịch sử - văn hoá, di tích cách mạng, kiến trúc cổ, nghệ thuật... phong phú, có nền văn hoá châu thổ độc đáo; có các nghề truyền thống, lễ hội đặc sắc, văn nghệ dân gian... Vùng đã hình thành các loại hình du lịch đặc trưng và có các địa bàn trọng điểm du lịch.
     a) Đồng bằng sông Cửu Long có Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại.
     b) Một số chợ nổi trên sông ở Đồng bằng sông Cửu Long như Cái Răng (Cần Thơ), Cái Bè (Tiền Giang) là những tài nguyên du lịch rất đặc trưng của vùng.
     c) Số lượng khách du lịch đến Đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng qua các năm từ năm 2013 đến nay.
     d)  Loại hình du lịch đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long là du lịch sinh thái, du lịch sông nước, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo và du lịch văn hoá lễ hội.
Câu 4. Cho thông tin sau:
Thương mại Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Hoạt động nội thương ngày càng phát triển với sự phong phú và đa dạng của hàng hoá. Việt Nam là thành viên của nhiều hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác kinh tế với các đối tác quốc tế. Sự phát triển của công nghệ thông tin và thương mại điện tử đã mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp tiếp cận được thị trường toàn cầu một cách dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thương mại quốc tế và tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên khắp thế giới.
     a) Cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng xuất khẩu các mặt hàng chế biến sâu, có hàm lượng khoa học và giá trị tăng cao.
     b) Cơ cấu hàng nhập khẩu của nước ta chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nhập khẩu máy móc, thiết bị hiện đại từ các nước có nền kinh tế phát triển.
     c) Các siêu thị và trung tâm thương mại ở nước ta được hình thành và mở rộng chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn nước ngoài.
     d) Các siêu thị và trung tâm thương mại ở nước ta được hình thành và mở rộng chủ yếu là do nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn nước ngoài.

3/ Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Tây Nguyên có diện tích tự nhiên khoảng 54,5 nghìn km², dân số năm 2021 là 6 triệu người. Cho biết mật độ dân số của vùng này năm 2021 là bao nhiêu người/km²? (làm tròn số liệu đến một chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn số).
Câu 2. Năm 2022, Tây Nguyên có số lượt khách du lịch là 13.171 nghìn lượt, doanh thu du lịch là 145,2 tỉ đồng. Cho biết bình quân doanh thu du lịch lữ hành trên một lượt khách là bao nhiêu đồng? (làm tròn số liệu đến một chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn số).
Câu 3. Năm 2021, cây cà phê ở Tây Nguyên có diện tích là 657,4 nghìn ha, sản lượng là 1748,2 nghìn tấn.
Cho biết năng suất cây cà phê năm 2021 của Tây Nguyên là bao nhiêu tấn/ha (làm tròn số liệu đến một chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn số).
Câu 4.  Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2010-2021
(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	 Năm 
	2010
	2015
	2020
	2021

	 Giá trị sản xuất công nghiệp (nghìn tỉ đồng) 
	1465,9
	2644,3
	3941,9
	4026,2


 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết khoảng thời gian năm 2015 – 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ tăng trưởng bao nhiêu %?
Câu 5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vùng Đông Nam Bộ năm 2010 là 616,1 nghìn tỉ đồng, năm 2021 là 1.224,2 nghìn tỉ đồng. Cho biết tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vùng Đông Nam Bộ năm 2021 so với năm 2010 là bao nhiêu % (làm tròn số liệu đến một chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn số).
Câu 6.  Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2021
	 Cây trồng 
	Cao su (nghìn ha)
	Điều (nghìn ha)
	Hồ tiêu (nghìn ha)
	Cây khác (nghìn ha)

	 Diện tích 
	547,6
	192,6
	38,3
	25,8


 (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết diện tích cây cao su chiếm bao nhiêu % trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm vùng Đông Nam Bộ năm 2021 (làm tròn số liệu đến một chữ số thập phân theo quy tắc làm tròn số)

4/ Tự luận
Câu 1. Cho bảng số liệu về giáo trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005 – 2021 (Đơn vị: ti USD)
	 Năm 
	2005
	2010
	2015
	2021

	 Xuất khẩu (tỉ USD) 
	32,4
	72,2
	162,0
	336,1

	 Nhập khẩu (tỉ USD) 
	36,7
	84,8
	165,7
	332,9


Vẽ biểu đồ thể hiện tổng giá trị xuất nhập khẩu nước ta và nhận xét?
Câu 2. Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG Ở BẮC TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 2010-2021 (Đơn vị: nghìn tấn)
	 Năm 
	2010
	2015
	2021

	 Khai thác (nghìn tấn) 
	240,9
	353,7
	512,2

	 Nuôi trồng (nghìn tấn) 
	97,1
	142,8
	183,9


(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Vẽ biểu đồ so sánh sảnh lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của BTB năm 2010 đến 2021 và nhận xét?
--------------------------------
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